	
	



CHUYÊN ĐỀ
CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP

BÀI 1. MỆNH ĐỀ
Mục tiêu

· Kiến thức

· Nắm vững các khái niệm mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương, các điều kiện cần và đủ
·  Biết khái niệm mệnh đề chứa biến
· Kĩ năng

·  Xác định được mệnh đề đúng, mệnh đề sai
·  Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề tương đương, mệnh đề kéo theo
·  Lập mệnh đề phủ định, sử dụng các kí hiệu trong suy luận toán học
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

	Mệnh đề

Mệnh đề là một khẳng định chỉ có tính đúng hoặc sai.
Tính đúng sai của một mệnh đề.

Một câu khẳng định đúng được gọi là mệnh đề đúng.

Một câu khẳng định sai được gọi là mệnh đề sai.

Mệnh đề chứa biến
Mệnh đề chứa biến là những câu chưa khẳng định được tính đúng sai. Nhưng với mỗi giá trị của biến sẽ cho ta một mệnh đề.
Kí hiệu 
[image: image1.wmf]"


- Đọc là “với mọi”.

- “Với mọi x thuộc X, 
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 đúng” được kí hiệu là “
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Kí hiệu 
[image: image4.wmf]$


Đọc là “tồn tại” hoặc “có ít nhất một”.

“Tồn tại x thuộc X để 
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 đúng” được viết dưới dạng kí hiệu là “
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Mệnh đề phủ định
Cho mệnh đề P. Mệnh đề “không phải P” được gọi là mệnh đề phủ định của P.

Kí hiệu 
[image: image7.wmf]P

.

Nếu P đúng thì 
[image: image8.wmf]P

 sai, nếu P sai thì 
[image: image9.wmf]P

 đúng.

Mệnh đề kéo theo

Mệnh đề “Nếu P thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo.

Kí hiệu: 
[image: image10.wmf]PQ
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Mệnh đề 
[image: image11.wmf]PQ

Þ

 chỉ sai khi P đúng và Q sai.

Mệnh đề đảo

Mệnh đề 
[image: image12.wmf]QP
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 được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề 
[image: image13.wmf]PQ
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Mệnh đề tương đương

Nếu cả hai mệnh đề 
[image: image14.wmf]PQ
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 và 
[image: image15.wmf]QP
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 đều đúng ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương.

Kí hiệu: 
[image: image16.wmf]PQ
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	Hôm nay trời đẹp quá!

(không là một mệnh đề)

72 là một số vô tỉ

(là một mệnh đề)
Chú ý: Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.
Chú ý: Mệnh đề chứa biến không phải mệnh đề.

Ví dụ: “Mọi học sinh lớp 8A đều nặng hơn 45 kg ”.
“
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Đây là dạng viết kí hiệu của mệnh đề “Mọi số thực X thì 2x2 +1 > 0 ”.
Ví dụ: “Tồn tại một học sinh lớp 8A nhẹ hơn 45 kg”.
"
[image: image18.wmf]2

,210

$Î+<

¡

xx

".
Đây là dạng viết kí hiệu của mệnh đề “Tồn tại số thực x để 
[image: image19.wmf]2
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Ví dụ: “Tứ giác ABCD là hình vuông” là mệnh đề phủ định của mệnh đề “Tứ giác ABCD không phải là hình vuông”.




II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1:Xác định mệnh đề. Xét tính đúng sai của mệnh đề
Bài toán 1. Xác định mệnh đề và xét tính đúng sai
	· Phương pháp giải

Bước 1. Kiểm tra câu đã cho có là một câu khẳng định.

Bước 2. Xét khẳng định đó có chắc chắn đúng hoặc chắc chắn sai (khách quan) hay không?

Bước 3. Kết luận là mệnh đề hay không? Và là mệnh đề đúng hay mệnh đề sai.

Một khẳng định đúng là mệnh đề đúng. Một khẳng định sai là mệnh đề sai.
	Ví dụ 1:

· “Thành phố Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk” là mệnh đề đúng.

· “2012 là số lẻ” là mệnh đề sai.

· “Hôm qua có mưa không?” không phải là mệnh đề.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Buôn Ma Thuột là một thành phố của Việt Nam.

b) Sông Sêrêpôk chảy ngang qua thành phố Buôn Ma Thuột.

c) Hãy trả lời câu hỏi này!

d) 
[image: image20.wmf]24519
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e) 
[image: image21.wmf]61625
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f) Bạn có rảnh tối nay không?
g) 
[image: image22.wmf]22111
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hướng dẫn giải
Chọn C.
Câu a là một câu khẳng định đúng nên là mệnh đề.

Câu b là một câu khẳng định sai nên là mệnh đề (mặc dù mệnh đề này sai).

Câu c không phải là câu khẳng định (câu mệnh lệnh) nên không là mệnh đề.

Câu d là một phép tính, không là khẳng định nên không là mệnh đề.

Câu e là câu khẳng định nên là mệnh đề (mặc dù mệnh đề này sai).

Câu f là câu hỏi, không phải là mệnh đề.

Câu g là một khẳng định những chưa xác định được tính đúng sai nên đây không là mệnh đề (đây chỉ là mệnh đề chứa biến).

Ví dụ 2. Câu nào sau đây là mệnh đề? Cho biết mệnh đề đó đúng hay sai.

1) Hồ Gươm thật đẹp!

2) Phương trình 
[image: image23.wmf]2
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 vô nghiệm.

3) 16 không là số chính phương.

4) Hai phương trình 
[image: image24.wmf]2
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 có nghiệm chung.
5) Số 
[image: image26.wmf]p

 có lớn hơn 3 hay không?
6) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có chu vi bằng nhau.

7) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

Hướng dẫn giải
Câu 
[image: image27.wmf](
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 là câu cảm thán và câu 
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 là câu hỏi nên câu 
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 và câu 
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 không phải là một mệnh đề.

Câu 
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 và câu 
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 là mệnh đề đúng vì

· 
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 có 
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 nên phương trình vô nghiệm.

· Dấu hiệu nhận biết hình thoi.

Câu 
[image: image35.wmf](
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, câu 
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 và câu 
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 là mệnh đề sai.

Bài toán 2. Mệnh đề chứa biến

	· Phương pháp giải

Mệnh đề chứa biến là những câu chưa khẳng định được tính đúng sai. Nhưng với mỗi giá trị của biến sẽ cho ta một mệnh đề.
	Ví dụ 1: Mệnh đề “x là số tự nhiên chẵn” là mệnh đề chứa biến.

Với 
[image: image38.wmf]2
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, đây là mệnh đề đúng.

Với 
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x

=

, đây là mệnh đề sai.

Ví dụ 2: Cho mệnh đề chứa biến 
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Mệnh đề 
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 là một mệnh đề sai.

Mệnh đề 
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 là một mệnh đề đúng


	· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Câu nào sau đây là mệnh đề chứa biến?
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 Phương trình 
[image: image44.wmf]340
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 vô nghiệm.
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 Chu vi của hình vuông có độ dài cạnh là a là 4a.
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 “n chia hết cho 5”.

Hướng dẫn giải

[image: image49.wmf](
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 là một mệnh đề (mệnh đề sai).
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 là một mệnh đề (mệnh đề đúng).
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 và 
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 là một mệnh đề chứa biến vì chưa rõ tính đúng sai tuy nhiên khi thay các giá trị cụ thể của biến thì được một mệnh đề
	Mặc dù chứa biến nhưng câu đã khẳng định rõ tính chất đúng sai thì nó không là mệnh đề chứa biến mà là một mệnh đề.




Ví dụ 2. Cho các mệnh đề chứa biến sau, tìm một giá trị của biến để được mệnh đề đúng, mệnh đề sai.

a) 
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b) 
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Hướng dẫn giải
a) Với 
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 thì ta có mệnh đề 
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 là mệnh đề đúng.
Với 
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 thì ta có mệnh đề 
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 là mệnh đề sai.
b) Với 
[image: image62.wmf]10
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 thì “n chia hết cho 5, với 
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” là mệnh đề đúng.
Với 
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c) Ta có 
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 với mọi 
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 nên mọi giá trị 
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 thì mệnh đề  là mệnh đề 
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Bài toán 3. Viết lại mệnh đề toán học chứa kí hiệu 
[image: image70.wmf]"
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Dùng kí hiệu 
[image: image72.wmf]"

 và 
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 để viết các mệnh đề sau.

a) Có một số nguyên không chia hết cho chính nó.
b) Mọi số thực cộng với 0 đều bằng chính nó.
c) Có một số hữu tỷ nhỏ hơn nghịch đảo của nó.
d) Mọi số tự nhiên đều lớn hơn số đối của nó.

Hướng dẫn giải
a) 
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d) 
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	Ví dụ 2. Xét tính đúng (sai) của mỗi mệnh đề sau.

a) 
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 chia hết cho 4.

d) 
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 là một số chính phương.

Hướng dẫn giải
a) Mệnh đề 
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 ta có 
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b) Mệnh đề 
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c) Mệnh đề “
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 chia hết cho 4” đúng vì với 
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d) Mệnh đề 
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e) Mệnh đề 
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 là một số chính phương” đúng vì với 
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 là một số chính phương.
	Để chứng minh mệnh đề chứa với mọi 
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Để chứng minh mệnh đề chứa tồn tại đúng ta chỉ cần nêu ra một giá trị 
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Ví dụ 3. Xét tính đúng (sai) của hai mệnh đề sau và đưa ra nhận xét.

1) 
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Hướng dẫn giải
Mệnh đề 
[image: image103.wmf](

)

1

 đúng vì với 
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Mệnh đề 
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 sai vì với 
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Nhận xét: hai mệnh đề trên khẳng định hai điều trái ngược nhau.
· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản
Câu 1: Có bao nhiêu câu là mệnh đề?
a) 
[image: image109.wmf]71415
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b) Hôm nay trời đẹp quá!
c) Năm 2019 là nám nhuận.
d) Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 2: Cho các câu sau đây:
a) Ở đây đẹp quá!
b) Phương trình 
[image: image110.wmf]2
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 vô nghiệm
c) 16 không là số nguyên tố.
d) Hai phương trình 
[image: image111.wmf]2
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 và 
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 có nghiệm chung. 
e) Số 
[image: image113.wmf]p

 có lớn hơn 3 hay không?
f) 
[image: image114.wmf]2
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Có bao nhiêu câu là mệnh đề, bao nhiêu câu là mệnh đề chứa biến?

A. 4; 1
B. 3; 0
C. 4; 0
D. 3; 1
Câu 3: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. 
[image: image115.wmf]11

 là số hữu tỉ.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song.

C. Các bạn hãy học bài đi!

D. 
[image: image116.wmf]3
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Câu 4: Trong các câu sau
I. 
[image: image117.wmf]327
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II. 
[image: image118.wmf]43
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III. 
[image: image119.wmf]1
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IV. 
[image: image120.wmf]250
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Câu nào là mệnh đề chứa biến?
A. II, III
B. I, II
C. III, IV
D. I, III
Câu 5: Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu 
[image: image121.wmf]"

 hoặc 
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: “Mọi số thực nhân với 1 đều bằng chính nó”.
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 6: Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu 
[image: image127.wmf]"

 hoặc 
[image: image128.wmf]$

: “Với mọi số thực thì bình phương của nó luôn lớn hơn hoặc bằng 0”.
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7: Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu 
[image: image133.wmf]"

 hoặc 
[image: image134.wmf]$

: “Có một số nguyên bằng bình phương của chính nó”.
A. 
[image: image135.wmf]2

,

xxx

"Î=

¡



B. 
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D. 
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Câu 8: Mệnh đề 
[image: image139.wmf]2

,2

xx

$Î=

¡

 khẳng định rằng
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 2.

B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 2.

C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 2.

D. Nếu x là một số thực thì 
[image: image140.wmf]2
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Câu 9: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?
A. 
[image: image141.wmf]p

 là một số hữu tỉ.

B. Tổng của độ dài hai cạnh một tam giác lớn hơn độ dài cạnh thứ ba.

C. Bạn có chăm học không?

D. Con thì thấp hơn cha.
Câu 10: Cho mệnh đề chứa biến 
[image: image142.wmf](
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 chia hết cho 4” với n là số nguyên. Xét xem các mệnh đề 
[image: image144.wmf](
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 và 
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A. 
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 đúng và 
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B. 
[image: image148.wmf](
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 sai và 
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 sai.

C. 
[image: image150.wmf](
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 đúng và 
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 sai.
D. 
[image: image152.wmf](
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 sai và 
[image: image153.wmf](
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 đúng.
Câu 11: Cặp giá trị x, y nào dưới đây để mệnh đề 
[image: image154.wmf]:"10"
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 là mệnh đề sai?
A. 
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B. 
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C. 
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y

=



D. 
[image: image161.wmf]4
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Câu 12: Cho mệnh đề chứa biến 
[image: image163.wmf](
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 với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image164.wmf](
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B. 
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C. 
[image: image166.wmf](
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D. 
[image: image167.wmf](
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Bài tập nâng cao 
Câu 13: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào saỉ?
A. 
[image: image168.wmf]2
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 chia hết cho 11.
B. 
[image: image169.wmf]2
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 chia hết cho 4.

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
D. 
[image: image170.wmf]2
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Câu 14: Chọn mệnh đề đúng.
A. 
[image: image171.wmf]2

,1

nn

*

"Î-

¥

 là bội số của 3
B. 
[image: image172.wmf]2
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C. 
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 là số nguyên tố.
D. 
[image: image174.wmf],22

n

nn

$Î³+

¥


Câu 15: Cho mệnh đề: 
[image: image175.wmf]x
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[image: image176.wmf]2
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, với a là số thực cho trước. Tìm giá trị của a để mệnh đề đúng.
A. 
[image: image177.wmf]2
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B. 
[image: image178.wmf]2
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C. 
[image: image179.wmf]2
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D. 
[image: image180.wmf]2
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Dạng 2. Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề
Bài toán 1. Phủ định một mệnh đề, tính đúng (sai) của mệnh đề phủ định

	· Phương pháp giải

Để xác định mệnh đề phủ định của một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ “không” (hoặc “không phải”) vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

[image: image181.wmf]P

 là mệnh đề phủ định của P. Khi đó:
· Nếu P đúng thì 
[image: image182.wmf]P

 sai

· Nếu P sai thì 
[image: image183.wmf]P

 đúng
	Ví dụ: Cho mệnh đề P: “3 là số nguyên tố”: có mệnh đề phủ định là 
[image: image184.wmf]P

: “3 không phải là số nguyên tố”


	· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Tìm mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau.

a) “Hà Nội là thành phố lớn của Việt Nam.
b) “Số 6 chia hết cho 2 và 3”.
c) “2 là số lẻ”.
d) “3 là số vô tỉ”.

Hướng dẫn giải
a) “Hà Nội không phải là thủ đô của Singapore”.
b) “Số 6 không chia hết cho 2 hoặc 3”.
c) “2 không phải là số lẻ” hoặc “2 là số chẵn”.
d) “3 là số hữu tỉ” hoặc “3 không phải là số vô tỉ”.

Ví dụ 2. Tìm mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau.

a) Phương trình 
[image: image185.wmf]2
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 có nghiệm.
b) 
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d) 
[image: image188.wmf]"22"
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Hướng dẫn giải
a) Phương trình 
[image: image189.wmf]2
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 vô nghiệm.
b) 
[image: image190.wmf]"153"
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c) 
[image: image191.wmf]"5410"
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d) 
[image: image192.wmf]"22"
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Ví dụ 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Phương trình 
[image: image193.wmf]2
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 vô nghiệm” là mệnh đề nào sau đây?

A. Phương trình 
[image: image194.wmf]2
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 có nghiệm
B. Phương trình 
[image: image195.wmf]2
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 có hai nghiệm phân biệt
C. Phương trình 
[image: image196.wmf]2
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 có nghiệm kép
D. Phương trình 
[image: image197.wmf]2
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 không có nghiệm

Hướng dẫn giải
Chọn A

Vì phủ định vô nghiệm là có nghiệm. 

Ví dụ 4. Phủ định của mệnh đề “Phương trình 
[image: image198.wmf]2
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 có hai nghiệm phân biệt” là mệnh đề nào?

A. Phương trình 
[image: image199.wmf]2
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 vô nghiệm.


B. Phương trình 
[image: image200.wmf]2
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 có nghiệm kép.


C. Phương trình 
[image: image201.wmf]2
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 không có hai nghiệm phân biệt.


D. Có hai giá trị phân biệt của x để 
[image: image202.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Chọn C.
Hai đáp án A và B đều thiếu trường hợp.

Ví dụ 5: Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó đúng hay sai.

a) Có vô số số nguyên tố.

b) Phương trình 
[image: image203.wmf]2
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 là phương trình bậc hai một ẩn.

c) 3 là số nguyên tố nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải

a) Có hữu hạn số nguyên tố. Mệnh đề này sai.

b) Phương trình 
[image: image204.wmf]2
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 không phải ìà phương trình bậc hai một ẩn. Mệnh đề này sai.

c) 3 không phải là số nguyên tố nhỏ nhất. Mệnh đề này đúng.
	Chú ý: Mệnh đề phủ định của p có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau

Một số chú ý khi chuyển sang mệnh đề phủ định:


[image: image205.wmf]£®>



[image: image206.wmf]<®³



[image: image207.wmf]=®¹


(và ngược lại)
Dễ mắc sai lầm:

Chọn phương án A.

Xét tính đúng sai mệnh đề phủ định có hai cách:

Cách 1. Xét trực tiếp.

Cách 2. Xét tính đúng sai của mệnh đề ban đầu.




Bài toán 2. Phủ định của mệnh đề với mọi và tồn tại
	· Phương pháp giải

Phủ định mệnh đề chứa kí hiệu 
[image: image208.wmf]"
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Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image210.wmf](
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Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image212.wmf](
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[image: image213.wmf](
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Lưu ý: Phủ định của “với mọi” là “có ít nhất một”
	Ví dụ 1: Mệnh đề “Mọi học sinh đều giỏi” có mệnh đề phủ định là “Có ít nhất một học sinh không học giỏi”
Ví dụ 2: Mệnh đề “
[image: image214.wmf](
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 chia hết cho 6” có mệnh đề phủ định là
“
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	· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Cho mệnh đề 
[image: image216.wmf]2
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. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?
A. 
[image: image217.wmf]2
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B. 
[image: image218.wmf]2
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C. 
[image: image219.wmf]2
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D. 
[image: image220.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Chọn A
Đáp án A đúng
	Tìm mệnh đề phủ đinh của mệnh đề chứa 
[image: image221.wmf]"
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[image: image223.wmf]"®$

 và ngược lại

+) Lấy phủ định của mệnh đề còn lại


Ví dụ 2: Tìm mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau.

a) “Mọi động vật đều di chuyển”.
b) “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn”.

Hướng dẫn giải
a) Có ít nhất một động vật không di chuyển.
b) Mọi số vô tỷ đều không là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ 3: Tìm mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau.

a) “
[image: image224.wmf]2
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b) 
[image: image225.wmf]2
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c) 
[image: image226.wmf]2
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Hướng dẫn giải
a) “
[image: image227.wmf]2
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b) 
[image: image228.wmf]2
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[image: image229.wmf]2
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Bài tập tự luyện dạng 2
Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “14 là số nguyên tố” là mệnh đề

A. “14 là số nguyên tố”.
B. “14 chia hết cho 2”.

C. “14 không phải là số nguyên tố”.
D. “14 chia hết cho 7”.
Câu 2: Cho mệnh đề A: 
[image: image230.wmf]2
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.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
là phủ định của mệnh đề A?
A. 
[image: image231.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Mệnh đề phủ định của mệnh đề A: 
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A. 
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B. 
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D. 
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Câu 4: Cho mệnh đê A : 
[image: image240.wmf]2
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[image: image241.wmf]A

 là mệnh đê phủ định của A. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
[image: image242.wmf]2
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. Đây là mệnh đề đúng

B. 
[image: image243.wmf]2
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. Đây là mệnh đề đúng

C. 
[image: image244.wmf]2
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. Đây là mệnh đề đúng

D. 
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. Đây là mệnh đề sai
Câu 5: Cho X là số tự nhiên. Phủ định của mệnh đề “
[image: image246.wmf]x
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 chẵn, 
[image: image247.wmf]2
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 là số chẵn” là mệnh đề
A. 
[image: image248.wmf]x
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 lẻ, 
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 là số lẻ
B. 
[image: image250.wmf]x
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 là số chẵn

C. 
[image: image252.wmf]x
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 là số lẻ
D. 
[image: image254.wmf]x
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 là số lẻ
Câu 6: Cho mệnh đề “Phương trình 
[image: image256.wmf]2
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 có nghiệm”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là
A. Phương trình 
[image: image257.wmf]2

440

xx

-+¹

 có nghiệm.

B. Phương trình 
[image: image258.wmf]2
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 có vô số nghiệm.

C. Phương trình 
[image: image259.wmf]2
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 có hai nghiệm phân biệt.

D. Phương trình 
[image: image260.wmf]2
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 vô nghiệm.
Câu 7: Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: 
[image: image261.wmf]:"22"
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A. 
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B. 
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D. 
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Câu 8. Phủ định của mệnh đề 
[image: image266.wmf]2
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A. 
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C. 
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Câu 9. Cho mệnh đề A: “
[image: image271.wmf]:31
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 là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề A và tính đúng, sai của mệnh đề phủ định là

A. 
[image: image272.wmf]A

: “
[image: image273.wmf]:31

nn

"Î+

¥

 là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng.

B. 
[image: image274.wmf]A
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 là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai.

C. 
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 là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai.

D. 
[image: image278.wmf]A
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 là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng.
Dạng 3. Mệnh đề kéo theo. Mệnh đề đảo. Mệnh đề tương đương
Bài toán 1. Tính đúng, sai của mệnh đề kéo theo
	· Phương pháp giải

Mệnh đề kéo theo 
[image: image280.wmf]PQ
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 sai khi P đúng, Q sai và

đúng trong các trường hợp còn lại.
Chú ý: Định lí là các mệnh đề đúng.
	Ví dụ.

a) Nếu 
[image: image281.wmf]ab
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 thì 
[image: image282.wmf]22
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. Đây là mệnh đề đúng.

b) Nếu 
[image: image283.wmf]22
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[image: image284.wmf]ab
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 . Đây là mệnh đề sai.




· Ví dụ mẫu

Ví dụ: Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau:

a) Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân.

b) Nếu 
[image: image285.wmf]12
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c) Nếu 
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Hướng dẫn giải
Các mệnh đề đúng là: a), b).
Bài toán 2. Xác định mệnh đề đảo của một mệnh đề

	· Phương pháp giải

Cho mệnh đề 
[image: image290.wmf]PQ

Þ


Mệnh đề đảo của mệnh đề 
[image: image291.wmf]PQ
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 là 
[image: image292.wmf]QP
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	Ví dụ: Phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề sau.
a) “Nếu hai góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó bằng nhau”.
b) “Nếu hai số nguyên chia hết cho 7 thì tổng bình phương của chúng chia hết cho 7”.
c) “Nếu một tứ giác nội tiếp đường tròn thì tổng của hai góc đối diện của nó bằng 
[image: image293.wmf]180
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Hướng dẫn giải
a) Nếu hai góc bằng nhau thì hai góc đó ở vị trí so le trong.
b) “Nếu tổng bình phương của hai số nguyên chia hết cho 7 thì hai số nguyên đó chia hết cho 7.”
c) “Nếu tổng hai góc đối diện của một tứ giác bằng 
[image: image294.wmf]180
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 thì tứ giác đó nội tiếp đường tròn.”


	· Ví dụ mẫu

Ví dụ. Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề sau và xét tính đúng, sai của mệnh đề đảo.

a) Nếu một số chia hết cho 6 thì số đó chia hết cho 3 .
b) Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì hai đường chéo của nó vuông góc với nhau.
c) Nếu một số chia hết cho 2 thì số đó là số chẵn.
d) Nếu 
[image: image295.wmf]ABBCCA
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 thì ABC là tam giác đều.

Hướng dẫn giải
a) Mệnh đề đảo: “Nếu một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 6”. Mệnh đề này sai.
b) Mệnh đề đảo: “Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau thì tứ giác đó là hình thoi”. Mệnh đề này sai.
c) Mệnh đề đảo: “Nếu một số là chẵn thì số đó chia hết cho 2”. Mệnh đề này đúng.
d) Mệnh đề đảo: “Nếu ABC là tam giác đều thì 
[image: image296.wmf]ABBCCA
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. Mệnh đề này đúng.
	Nhận xét: Tính đúng sai của mệnh đề đảo không phụ thuộc vào tính đúng sai của mệnh đề ban đầu.




Bài toán 3. Phát biểu định lí toán học, định lí đảo dạng điều kiện cần, điều kiện đủ

	· Phương pháp giải

Các định lí toán học là những mệnh đề đúng và thường có dạng 
[image: image297.wmf]PQ
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Khi đó ta nói P là giả thiết, Q là kết luận của định lí, hoặc P là điều kiện đủ để có Q hoặc Q là điều kiện cần để có P.
Định lý đảo
Cho định lý có dạng 
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. Mệnh đề 
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 có mệnh đề đảo là
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Nếu mệnh đề 
[image: image301.wmf](
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 đúng thì 
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 được gọi là định lý đảo của định lý 
[image: image303.wmf](
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 và khi đó định lý 
[image: image304.wmf](
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 được gọi là định lý thuận.
	Ví dụ: Phát biểu định lý sau, sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”:

Nếu một số tự nhiên tận cùng là chữ số 5 thì chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải
Số tự nhiên tận cùng là chữ số 5 là điều kiện đủ để số đó chia hết cho 5.




· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Phát biểu các định lý sau, sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”.

a) Trong mặt phẳng, nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng ấy song song nhau.
b) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.
c) Nếu 
[image: image305.wmf]5
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 thì một trong hai số a và b phải dương.

Hướng dẫn giảỉ
a) Trong mặt phẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc một đường thẳng thứ ba là điều ksện đủ để hai đường thẳng ấy song song nhau.
b) Hai tam giác bằng nhau Bà đsều Sôộn đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
c) 
[image: image306.wmf]5
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 là điều kiện đủ để một trong hai số a và b dương.
Ví dụ 2. Phát biểu các định lý sau, sử dụng khái niệm “điều kiện cần”:

a) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có các góc tương ứng bằng nhau.
b) Nếu tứ giác T là một hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc nhau.
c) Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3.

Hướng dẫn giải
a) Điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau là chúng có các góc tương ứng bằng nhau.
b) Điều kiện cần để tứ giác T là một hình thoi là nó có hai đường chéo vuông góc nhau.
c) Điều kiện cần để một số tự nhiên chia hết cho 6 là nó chia hết cho 3.

Ví dụ 3. Phát biểu định lí sau, sử dụng “điều kiện cần và đủ”.

a) “Tam giác ABC là một tam giác đều khi và chỉ khi tam giác ABC là tam giác cân và có một góc bằng 
[image: image307.wmf]60
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”.
b) “Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại”.
c) “Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại”.

Hướng dẫn giải
a) “Điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là tam giác ABC cân và có một góc bằng 
[image: image308.wmf]60
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”.
b) Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.
c) Điều kiện cần và đủ để một hình bình hành là hình thoi là hai đường chéo của nó vuông góc với nhau.
Bài toán 4. Tính đúng sai của mệnh đề tương đương
	· Phương pháp giải

Mệnh đề 
[image: image309.wmf]PQ
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 đúng khi cả hai mệnh đề kéo theo 
[image: image310.wmf]PQ
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 và 
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 đều đúng và sai trong các trường hợp còn lại.
	Ví dụ 1. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có các cạnh tương ứng bằng nhau.
Đây là mệnh đề tương đương đúng.

Ví dụ 2. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có các góc tương ứng bằng nhau.

Đây là mệnh đề tương đương sai vì:

Hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau chưa chắc đã bằng nhau (chúng có thể là các tam giác đồng dạng và không bằng nhau).


· Ví dụ mẫu

Ví dụ. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. Một tam giác vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.


B. Một tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai trung tuyến bằng nhau và một góc bằng 
[image: image312.wmf]60
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C. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cặp cạnh bằng nhau.


D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có ba góc vuông.
Hướng dẫn giải
[image: image313.jpg]



Ý C sai vì trong trường hợp sau chúng đồng dạng có một cặp cạnh bằng nhau nhưng không bằng nhau.
Bài tập tự luyện dạng 3

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau.

B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có ba góc vuông.

C. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.


D. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 
[image: image314.wmf]60
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.
Câu 2. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng?

A. Nếu a và b cùng chia hết cho c thì 
[image: image315.wmf]ab
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 chia hết cho c.


B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau.


C. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9.


D. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5
Câu 3. Cho tam giác ABC với H là chân đường cao từ A. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. “ABC là tam giác vuông ở 
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B. “ABC là tam giác vuông ở 
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C. “ABC là tam giác vuông ở 
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D. “ABC là tam giác vuông ở 
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Câu 4: Cho mệnh đề: “Nếu một tam giác là tam giác đều thì nó có ba cạnh bằng nhau”. Chọn phát biểu sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần”, hoặc “điều kiện đủ” đúng.

A. Điều kiện đủ để một tam giác là tam giác đều là tam giác đó có ba cạnh bằng nhau.

B. Điều kiện cần để một tam giác là tam giác đều là tam giác đó có ba cạnh bằng nhau.

C. Điều kiện cần để một tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đó là tam giác đều.

D. Các phát biểu kia đều sai.
Câu 5. Cho mệnh đề: “Nếu hai góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó bằng nhau”. Trong các mệnh đề sau đây, đâu là mệnh đề đảo của mệnh đề trên?

A. Nếu hai góc bằng nhau thì hai góc đó ở vị trí so le trong.

B. Nếu hai góc không ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau.

C. Nếu hai góc không bằng nhau thì hai góc đó không ở vị trí so ỉe trong.

D. Nếu hai góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau.
Câu 6. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng?

A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

B. Nếu một số chia hết cho 6 thì cũng chia hết cho 3.

C. Nếu một phương trình bậc hai có biệt thức âm thì phương trình đó vô nghiệm.

D. Nếu 
[image: image320.wmf]ab
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 thì 
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Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là định lí?

A. 
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B. 
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C. 
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D. Nếu 
[image: image325.wmf]ab
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 chia hết cho 3 thì a, b đều chia hết cho 3 .
Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là định lí?
A. 
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 chia hết cho 3 
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 x chia hết cho 3
B. 
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 chia hết cho 6 
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 x chia hết cho 3
C. 
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 chia hết cho 9 
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 x chia hết cho 9
D. 
[image: image335.wmf]x
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 chia hết cho 4 và 6 
[image: image337.wmf]Þ

 x chia hết cho 12
Dạng 4. Phương pháp phản chứng

	· Phương pháp giải

Chứng minh định lí 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image339.wmf](
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 bằng phương pháp phản chứng.

Bước 1. Giả sử 
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 sao cho 
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 sai, tức là mệnh đề 
[image: image343.wmf](
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 là mệnh đề sai.

Bước 2. Dùng suy luận và những kiến thức toán học đã biết để chỉ ra mâu thuẫn.
Bước 3. Kết luận điều cần chứng minh.
	Ví dụ: Chứng minh rằng nếu 
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 là số lẻ thì n là số lẻ.

Hướng dẫn giải
Giả sử 
[image: image345.wmf]2
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 là số lẻ nhưng n là số chẵn.
Khi đó 
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 là một số chẵn. Điều này mâu thuẫn với giả thiết 
[image: image348.wmf]2
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 là số lẻ.

Vậy nếu 
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 là số lẻ thì n là số lẻ.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Cho 
[image: image350.wmf]n
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, chứng minh rằng

a) Nếu 
[image: image351.wmf]71
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 là số chẵn thì n là số lẻ.
b) Nếu 
[image: image352.wmf]3
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 là số lẻ thì n là số lẻ.

Hướng dẫn giải
a) Giả sử 
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 là số chẵn nhưng n là số chẵn.

Khi đó 
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 là số lẻ.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết 
[image: image356.wmf]71
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 là số chẵn.

Khi đó ta có điều phải chứng minh.

b) Giả sử 
[image: image357.wmf]3
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 là số lẻ nhưng n là số chẵn.

Khi đó
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 là số chẵn.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết 
[image: image360.wmf]3
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 là số lẻ.

Khi đó ta có điều phải chứng minh.

Ví dụ 2. Chứng minh 
[image: image361.wmf]3

 là số vô tỉ.

Hướng dẫn giải
Giả sử 
[image: image362.wmf]3

 là số hữu tỉ. Khi đó tồn tại 
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Ta có 
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Nhận thấy 
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 ta có 
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 (mâu thuẫn).

Vậy điều giả sử là sai hay 
[image: image377.wmf]3

 là số vô tỉ.
Bài tập tự luyện

Chứng minh rằng

a) Nếu tổng của hai số nguyên là một số chẵn thì hai số đó cùng chẵn hoặc cùng lẻ.
b) Nếu tích hai số nguyên là một số lẻ thì cả hai số đều là số lẻ.
c) Nếu tích hai số nguyên là một số lẻ thì tổng của hai số đó là số chẵn.
ĐÁP ÁN
Dạng 1. Xác định mệnh đề. Xét tính đúng sai của mệnh đề
	1-B
	2-D
	3-C
	4-A
	5-B
	6-A
	7-C
	8-B
	9-B
	10-C

	11-C
	12-D
	13-B
	14-D
	15-B


Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Câu 13. Chọn B
Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Trường hợp 3: 
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Trường hợp 4: 
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Câu 14. Chọn D
Xét 
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Câu 15. Chọn B
Để mệnh đề đúng thì 
[image: image388.wmf]202
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Dạng 2. Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề
	1-C
	2-B
	3-A
	4-C
	5-D
	6-D
	7-B
	8-C
	9-B


Dạng 3. Mệnh đề kéo theo. Mệnh đề đảo. Mệnh đề tương đương
	1-A
	2-C
	3-D
	4-B
	5-A
	6-C
	7-B
	8-C


Dạng 4. Phương pháp phản chứng
a) Giả sử a là số nguyên chẵn, b là số nguyên lẻ. Khi đó 
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Khi đó ta có 
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 là số tự nhiên lẻ.

Khi đó nếu a, b  không cùng tính chẵn lẻ thì tổng của chúng là một số lẻ
Do đó tổng của hai số nguyên là một số chẵn thì hai số đó cùng chẵn hoặc cùng lẻ
b) Giả sử tích hai số nguyên là một số lẻ nhưng trong hai số có ít nhất một số chẵn
Khi đó tích của một số lẻ với một số chẵn là một số chẵn (mâu thuẫn với giả thiết tích của hai số là một số lẻ).
Do đó ta có điều phải chứng minh

c) Từ câu b) ta thấy tích hai số nguyên là một số lẻ thì cả hai số đều là số lẻ. Do đó tổng của chúng là số chẵn[image: image393.png]
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